UBND quận Long Biên

Trường mầm non Tuổi Hoa
          THỜI KHÓA BIỀU NĂM HỌC 2016- 2017

 LỚP MG LỚN A1
	Tuần

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1 và 3
	   LQCC


	Khám phá
	LQVT
	Tạo hình
	Văn học

	2 và 4
	Phát triển vận động


	Khám phá
	LQVT
	Tạo hình
	Âm nhạc


  THỜI KHÓA BIỀU NĂM HỌC 2016- 2017

 LỚP MG LỚN A1

	Tuần

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1 và 3
	Văn học

	LQVT
	Khám phá
	   LQCC


	Tạo hình

	2 và 4

	Âm nhạc
	LQVT
	Khám phá
	Phát triển vận động


	Tạo hình


UBND quận Long Biên

Trường mầm non Tuổi Hoa

          THỜI KHÓA BIỀU NĂM HỌC 2016- 2017

 LỚP MG BÉ C1
	    Tuần   


	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	

Thứ 6

	     1 và 3
	Khám phá

	LQVT
	Phát triển vận động


	Tạo hình
	Văn học

	     2 và 4
	Khám phá

	LQVT
	Phát triển vận động


	Tạo hình
	Âm nhạc 


          THỜI KHÓA BIỀU NĂM HỌC 2016- 2017

 LỚP MG BÉ C2
	    Tuần   


	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	

Thứ 6

	     1 và 3
	Phát triển vận động


	Khám phá

	Văn học
	LQVT
	Tạo hình

	     2 và 4
	Phát triển vận động


	Khám phá

	Âm nhạc
	LQVT
	Tạo hình


          THỜI KHÓA BIỀU NĂM HỌC 2016- 2017

 LỚP MG BÉ C3
	    Tuần   


	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	

Thứ 6

	     1 và 3
	Phát triển vận động


	Khám phá

	Văn học
	LQVT
	Tạo hình

	     2 và 4
	Phát triển vận động


	Khám phá

	Âm nhạc
	LQVT
	Tạo hình


UBND quận Long Biên

Trường mầm non Tuổi Hoa

          THỜI KHÓA BIỀU NĂM HỌC 2016- 2017

 LỚP MG NHỠ B1
	    Tuần   


	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	

Thứ 6

	     1 và 3
	Khám phá

	Phát triển vận động


	Âm nhạc 
	LQVT
	Tạo hình

	     2 và 4
	Khám phá

	Phát triển vận động


	Văn học
	LQVT
	Tạo hình


UBND quận Long Biên

Trường mầm non Tuổi Hoa

          THỜI KHÓA BIỀU NĂM HỌC 2016- 2017

 LỚP NHÀ TRẺ D1

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4

	Thứ 5
	

Thứ 6

	Tạo hình
	HĐ nhận biết
	Phát triển vận động


	Văn học

	Âm nhạc 


          THỜI KHÓA BIỀU NĂM HỌC 2016- 2017

 LỚP NHÀ TRẺ D2

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4

	Thứ 5
	

Thứ 6

	Phát triển vận động


	Văn học

	Âm nhạc 
	Tạo hình
	HĐ nhận biết


